
English Malaysian English Sample Sentence Malaysian 

Who 

Ai 

 siapa Who is that 

Ai kia? 

 Siapakah itu? 

What 

Cái gì 

 apa What are you doing 

Bạn đang làm gì? 

 Apa yang sedang kamu lakukan? 

Why 

Tại sao 

 mengapa Why do you leave me 

Tại sao em rời bỏ anh? 

 Mengapa anda meninggalkan saya? 

When 

Khi nào 

 bila When do you come to Vietnam 

Khi nào bạn đến Việt Nam? 

 Bilakah anda akan ke Vietnam?  

How 

Bao nhiêu 

Thế nào 

Berapa How many People in your family 

Bao nhiêu người trong nhà bạn? 

How much Money do you want 

Bao nhiêu tiền bạn muốn? 

 Berapa ramai orang dalam keluarga anda? 

Berapa banyak wang yang anda mahu? 

Where 

ở đâu 

 Dari mana Where country are you from 

Bạn ở đất nước nào? 

 Dari negara mana anda berasal? 

Which 

Cái mà 

 mana Which do you want 

Bạn muốn cái nào? 

 Mana yang anda inginkan? 

 


